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(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Luật Đất đai và Môi trường chuyên sâu
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LKT- 07 Số tín chỉ của học phần: 04
Các học phần tiên quyết(nếu có):
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	qtuyen1966@yahoo.com
	0913231544

	2
	TS. Trần Quang Huy
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	huycan1960@yahoo.com
	090431033

	3
	PGS.TS Nguyễn Thị Nga
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	ngalandlaw@gmail.com
ngasontuan@yahoo.com
	0903225819

	4
	TS. Nguyễn Thị Dung
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	dung68389@yahoo.com
	0913376668

	5. 
	TS. Phạm Thu Thủy
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	thaiminh2811@yahoo.com
	0915230081

	6.
	TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	Hongnhungdpp26@yahoo.com
	0912172071

	7.
	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	vuduyenthuy@gmail.com
	0983517073

	8
	Nguyễn Văn Phương
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyenvan_phuong56@yahoo.com
	0912118129              



III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
* Về kiến thức:
	- Nhận diệnđược hệ thống quan điểm, cơ sở lí luận và thực tiễn, tư duy pháp lý của Đảng và Nhà nước ta về những vấn đề trọng tâm, cơ bản trong quản lý nhà nước về đất đai như: quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp thông qua việc điều tiết nguồn thu tài chính, quản lý thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường BĐS, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vấn đề bồi thường hỗ trợ, tái định cư. 
	- Phát triển tư duy, nhận thức một cách toàn diện và thấu đáo hệ thống chính sách và pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp thông qua việc điều tiết nguồn thu tài chính, quản lý thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường BĐS, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vấn đề bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Nhận diện được các yếu tố tác động, chi phối và ảnh hưởng tới pháp luật về các vấn đề nêu trên và dự báo được xu thế phát triển của tư duy pháp lý về quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn mới.
       - Nắm vững khái niệm, phạm vi điều chỉnh, phương thức điều chỉnh của Luật Môi trường; Hiểu được các quan điểm về Luật Môi trường và nguyên tắc cơ bản của Luật Môi trường.
      - Nắm được một số quy định mới, hiện đại của Luật Môi trường và biết cách áp dụng trong thực tiễn.
- Xác định được quan hệ giữa các vấn đề môi trường, pháp luật môi trường và chính sách kinh tế thương mại; Xác định được các vấn đề lý luận và pháp luật Việt Nam về chính sách và công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
*Về kỹ năng:
	- Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá được hệ thống quan điểm, cơ sở lí luận và thực tiễn, tư duy pháp lý của Đảng và Nhà nước ta về những vấn đề trọng tâm, cơ bản trong quản lý nhà nước về đất đai như: quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp thông qua việc điều tiết nguồn thu tài chính, quản lý thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường BĐS, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vấn đề bồi thường hỗ trợ, tái định cư. 
- Phát triển kỹ năng tư duy độc lập và phản biện xã hội trước sự thay đổi của chính sách, pháp luật đất đai và khuyến nghị các giải pháp hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của quản lý đất đai trong nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập.
	- Xử lý được các vấn đề pháp lý thường gặp trong thực tiễn liên quan đến các khoản thu tài chính từ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tư vấn được các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai và các vấn đề pháp lý khác đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. 
    	- Xử lý được các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn mới phát sinh của Luật Môi trường.
- Đánh giá được các quy định hiện hành về các chính sách, công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
- Xác định được xu hướng điều chỉnh và thiết kế, xây dựng được các quy định liên quan đến chính sách, công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1:Những vấn đề pháp lý về tài chính đối với đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi NN thu hồi đất
 2.1. Họ và tên giảng viên: 
	1. Trần Quang Huy  Email: tranhuycan91@yahoo.com     Điện thoại:  0904131033
	2. Phạm Thu Thủy   Email:   thaiminh2811@yahoo.com       Điện thoại:  0915230081
2.2. Nội dung giảng dạy:
1.1. Khái niệm tài chính đất đai, các bộ phận cấu thành của tài chính đất đai
1.2. Giá đất và các quy định cụ thể về giá đất
1.3. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
1.4. Thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về giá đất, các khoản thu tài chính về đất đai 
1.5. Thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong mối quan hệ giữa nhà nước, nhà đầu tư và người bị nhà nước thu hồi đất.
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
 Văn kiện
	- Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2016;
	- Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật ĐĐtrong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại; 
 Văn bản pháp luật
	- Luật Đất đai 2013
	- Bộ luật Dân sự 2015; 
	- Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; 
	- Luật Nhà ở 2014; 
- Các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
 Giáo trình
- Giáo trình Luật đất đai của Viện Đại học Mở Hà Nội, NXB Tư pháp, năm 2016
- Giáo trình Luật đất đai của Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân năm 2016.
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai, Lê Đình Thắng, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.
- Những vấn đề quan tâm trong quản lý nhà nước về đất đai, Nguyễn Ký, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính, Số 3/2004; 
- Những bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai hiện nay, ThS. Nguyễn Thị Phượng, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính, Số 3/2007;
- Các giải pháp đảm bảo quản lý nhà nước về đất đai của Uỷ ban nhân dân cấp huyện vùng đồng bằng sông Hồng, TS. Nguyễn Cảnh Quý, Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính, Số 12/2009.
- PGS.TS Vũ Văn Phúc (Chủ biên): Những vấn đề sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2013.
-  TS. Trần Quang Huy, Các vấn đề pháp lý về tài chính đất đai và giá đất, Tạp chí luật học số 5/2004.
- TS. Trần Quang Huy, Chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Tạp chí luật học số 10/2010.
- TS. Nguyễn Thị Nga: Về quyền của Nhà nước đối với đất đai trong Luật Đất đai 2013, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 4 năm 2015.
- TS. Nguyễn Thị Nga: Về trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai trong Luật Đất đai 2013, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 4 năm 2015.
-  Trường Đại học Luật Hà Nội, Đặc san về Luật Đất đai năm 2013, Tạp chí Luật học số 11/2014.
- Bình luận chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai, Đề tài khoa học cấp trường năm 2015, Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Huy.
Chuyên đề 2:Những vấn đề pháp lý về kinh doanh quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam
2.1. Họ và tên giảng viên: 
	1. Nguyễn Thị Nga   Email: ngalandlaw@gmail.com hoặc ngasontuan@yahoo.com.      Điện thoại:  0903225819
	2. Trần Quang Huy          Email:   huycan1960@yahoo.com       Điện thoại:  0904131033     
2.2. Nội dung giảng dạy:
	1.1. Các phương thức tiếp cận quyền sử dụng đất để đầu tư kinh doanh
	1.2. Các hình thức kinh doanh quyền sử dụng đất
	1.3. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất
	1.4. Hình thức pháp lý và hiệu lực của các giao dịch quyền sử dụng đất trong kinh doanh BĐS
	1.5. Những hạn chế, vướng mắc phát sinh quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất, nguyên nhân và hướng phòng ngừa, khắc phục
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
	- Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011;
	- Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật ĐĐ  trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại; 
	- Bộ luật Dân sự 2005; 2014; 
	- Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
	- Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
	- Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
*Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Quản lý và sử dụng đất đô thị ở TPHCM: Thực trạng và giải pháp của Trần Thị Thu Lương, Nxb ĐHQG TPHCM -2008; 
- Một vài suy nghĩ nhân công bố của tập đoàn JONES LANG LASALLE (Hoa Kỳ) về chỉ số minh bạch của thị trường BĐS Việt Nam của Nguyễn Quang Tuyến - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư pháp), số 11 năm 2008; 
- Chuyên đề: Các giải pháp pháp lý bảo đảm tính minh bạch của thị trường BĐS - Thông tin Khoa học Pháp lý số 5 năm 2009 - Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp); 
- Trung tâm nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát triển bền vững, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (2009), Những giải pháp pháp lý góp phần minh bạch hóa thị trường bất động sản tại Hà Nội,Hà Nội;
- TS. Trần Quang Huy - TS. Nguyễn Quang Tuyến (chủ biên): Pháp luật về kinh doanh BĐS, Nxb Tư pháp, Hà Nội - 2009; 
- Kinh doanh BĐS: Thực trạng và giải pháp của Nhiều tác giả, Nxb Thanh niên, TP. Hồ Chí Minh - 2010;
- Đức Tùng: Minh bạch hóa thị trường BĐS vẫn còn là giấc mơ xa - Thời báo KT Sài Gòn, ngày 09/08/2010; Hà An: Môi giới BĐS - Cần chế tài đủ mạnh, Báo người đại biểu nhân dân, ngày 14/06/2010; 
- Chính sách phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam do TS. Đinh Văn Ân (chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội -2011;
[bookmark: _GoBack]- Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách Nhà ở và Thị trường bất động sản (2012), Báo cáo kết quả hoạt động 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013, Hà Nội;
- TS.Lê Chí Hiếu (2012) “Thị trường năm 2013: Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách phát triển thị trường bất động sản”,http://www. tapchibatdongsanvietnam.vn; 
- TS.Bùi Mạnh Hùng (2013), Môi giới và kinh doanh bất động sản - Thị trường Bất động sản, tập 1,2 Nxb Xây dựng, Hà Nội; 
- Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách Nhà ở và Thị trường bất động sản (2014), Kết quả năm 2013, dự kiến hoạt động 2014 về Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Hà Nội;
- Bộ Xây dựng (2013), Chiến lược phát triển thị trường bất động sản, Hà Nội; 
- Bộ Xây dựng (2013), Báo cáo kết quả triển khai các chương trình nhà ở trọng điểm và tình hình thị trường bất động sản năm 2012, dự báo tình hình thị trường bất động sản năm 2013 cùng các giải pháp để điều hành thị trường bất động sản, Hà Nội;
- Bộ Xây dựng (2013), Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi),Hà Nội;
- Bộ Xây dựng (2013), Báo cáo về thực trạng, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội, Hà Nội;
- Bộ Xây dựng (2014), Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản năm 2013 và quý I/2014, Hà Nội;
- Bộ Xây dựng (2014), Thuyết minh Dự thảo Luật kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), Hà Nội;
- Bộ Xây dựng (2014), Báo cáo đánh giá tác động pháp luật của Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), Hà Nội;
- Bộ Tài nguyên & Môi trường (2014), Báo cáo những nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013 liên quan đến thị trường bất động sản và chính sách nhà ở, Hà Nội;
- Ngân hàng Nhà nước (2014), Báo cáo về tình hình tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản;Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NĐ-CP và Đề án thành lập cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở, Hà Nội...
Chuyên đề 3:Những vấn pháp lý về đăng ký quyền sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
2.1. Họ và tên giảng viên: 
	1. Nguyễn Thị Dung   Email: dung68389@yahoo.com   Điện thoại:  0903225819
	2. Phạm Thu Thủy        Email:   thaiminh2811@yahoo.com       Điện thoại:  0915230081
2.2. Nội dung giảng dạy:
	1.1. Những nhận thức luận về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và thế chấp quyền sử dụng đất 
	1.2. Nội dung của pháp luật về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và thế chấp quyền sử dụng đất
	1.3. Thực tiễn thi hành pháp luật về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và thế chấp quyền sử dụng đất
	1.4.  Xu hướng hoàn thiện pháp luật về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và thế chấp quyền sử dụng đất.	
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
	- Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật ĐĐ  trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại; 
	- Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
	- Bộ luật Dân sự 2015; 
	- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
-Luật Tố tụng hành chính 2015;
		- Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật Đất đai, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 
- Trường Đại học Luật Hà Nội: Tạp chí Luật học số chuyên đề về Luật Đất đai năm 2013; 
	- Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (Phần Luật Đất đai, Lao động, Tư pháp quốc tế), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
*Tài liệu tham khảo tự chọn:
	- Nguyễn thị Nga, Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam – thực trạng và hướng hoàn thiện, sách chuyên khảo, NXB Tư pháp ( 2015 )
Chuyên đề 4:Những vấn đề pháp lý về đất nông nghiệp và đất sản xuất phi nông nghiệp
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến Email: qtuyen1966@yahoo.com. Điện thoại:  0913231544
2. TS.Nguyễn Thị Hồng Nhung   Email: hongnhungdpp26@yahoo.comĐiện thoại:  0912172071
2.2. Nội dung giảng dạy:
1. Những vấn đề pháp lý về đất nông nghiệp
	1.1.Khái quát chung về đất nông nghiệp
	1.2. Lý luận pháp luật về đất nông nghiệp
	1.3. Nội dung cơ bản của pháp luật về đất nông nghiệp
2. Những vấn đề pháp lý về đất phi nông nghiệp
	2.1. Khái quát chung về đất phi nông nghiệp
	2.2. Lý luận pháp luật về đất phi nông nghiệp
	2.3. Nội dung cơ bản của pháp luật về phi đất nông nghiệp
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Đề cương bài giảng do giảng viên soạn thảo.
- Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Trường Đại học Luật Hà Nội : Giáo trình Luật đất đai, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội -2016.
*Tài liệu tham khảo tự chọn:
	- GS.TS Nguyễn Văn Thường: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Những rào cản cần phải vượt qua. NXB lý luận chính trị,2005.
	
	- GS.TS Nguyễn Đình Hương: Sản xuất và đời sống của các  hộ nông dân không có đất hoặc thiếu đất ở đồng bằng sông cửu long - Thực trạng và Giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, năm 1999.
	- PGS.TS Phạm Kim Giao: Giải pháp cơ bản để thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước ở đô thị, NXB Tư pháp, năm 2006.
	- Các bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý chuyên ngành: Nhà nước và Pháp luật; Nghiên cứu lập pháp; Dân chủ pháp luật; Khoa học Luật; Luật học; Tài nguyên và Môi trường.
Chuyên đề 5: Thực thi pháp luật môi trường và vai trò của cộng đồng (xã hội dân sự)
2.1. Họ và tên giảng viên:    
Giảng viên 1: Nguyễn Văn Phương
Chức danh: Giảng viên chính
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0912118129               Email: nguyenvan_phuong56@yahoo.com
Giảng viên 2: Vũ Thị Duyên Thủy
Chức danh: PGS. Giảng viên cao cấp
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0983517073               Email:vuduyenthuy@gmail.com
2.2. Nội dung giảng dạy: 
Nội dung của chuyên đề:
I. Thực thi pháp luật môi trường qua các hoạt động Tuân thủ - Cưỡng chế - Giám sát 
I.1. Lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn pháp lý về Tuân thủ pháp luật môi trường
Vai trò của sự tuân thủ của các chủ thể có nghĩa vụ theo quy định của pháp luật môi trường
I.2. Lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn pháp lý về Cưỡng chế thi hành 
Lý do và vai trò của Cưỡng chế thi hành
Thực trạng pháp luật và thực tế áp dụng: Các trách nhiệm pháp lý: Hành chính, khôi phục môi trường, BTTH, Hình sự
Thực tiễn pháp lý
I.3. Lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn pháp lý về Giám sát thực thi pháp luật môi trường 
Lý do và vai trò của giám sát thực thi: 
- Cơ chế các bên
- Các lợi ích có liên quan đến thực thi pháp luật môi trường
I.3.1. Lý luận, thực trạng pháp luật về Giám sát thực thi pháp luật môi trường
I.3.2. Thực tiễn pháp lý về Giám sát thực thi pháp luật môi trường 
II. Vai trò của cộng đồng trong việc bảo đảm thực thi pháp luật môi trường
II.1. Nhận thức chung về cộng đồng(xã hội dân sự) 
II.1.1. Khái niệm và đặc điểm nhận diện
II.1.2. Các chủ thể chính của cộng đồng trong việc bảo đảm thực thi pháp luật môi trường
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
Hiệp hội nghề nghiệp
Cộng đồng dân cư
II.2. Vai trò của các yếu tố cộng đồngtrong việc bảo đảm thực thi pháp luật môi trường
II.2.1. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; 
II.2.2. Vai trò của các Hiệp hội nghề nghiệp
II.2.3. Vai trò của cộng đồng dân cư 
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
· Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật môi trường, NXB CAND, 2014
· Vũ Thu Hạnh (chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009) - Tuân thủ - Cưỡng chế - Giám sát trong kiểm soát ô nhiễm môi trường (có xem xét vụ việc vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật của Công ty Vedan Việt Nam)
Chuyên đề 6: Pháp luật môi trường trong quản lý chất thải và hoạt động xuất, nhập khẩu
2.1. Họ và tên giảng viên:    
Giảng viên 1: Nguyễn Văn Phương
Chức danh: Giảng viên chính
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0912118129               Email: nguyenvan_phuong56@yahoo.com
Giảng viên 2: Vũ Thị Duyên Thủy
Chức danh: PGS. Giảng viên cao cấp
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0983517073               Email:vuduyenthuy@gmail.com       
2.2. Nội dung giảng dạy: 
I. Pháp luật môi trường trong quản lý chất thải
I.1 Một số vấn đề về khái niệm chất thải
I.2. Các phương thức quản lý chất thải và tác động của nó tới kinh tế - môi trường
I.2.1 Quản lý chất thải cuối đường ống sản xuất
I.2.2. Quản lý chất thải theo đường ống sản xuất
I.2.3. Quản lý chất thải nhấn mạnh vào khâu tiêu dùng
I.3. Các yêu cầu đặt ra đối với pháp luật quản lý chất thải
I.3.1. Bảo đảm hạn chế tới mức tối đa tác động của chất thải đối với môi trường
I.3.2. Bảo đảm khai thác lợi ích kinh tế từ chất thải
I.4 Nguyên tắc của pháp luật môi trường trong quản lý chất thải
I.4.1. Nguyên tắc chi phí – lợi ích
I.4.2. Nguyên tắc hạn chế phát thải
I.4.3. Nguyên tắc kiểm soát tại nguồn
I.4.4. Nguyên tắc phối hợp, hợp tác
I.5 Các yếu tố chi phối pháp luật môi trường trong quản lý chất thải
I.5.1 Quan điểm phát triển bền vững
I.5.2. Đòi hỏi thực tiễn quản lý chất thải và bảo vệ môi trường
I.5.3. Việc tham gia các điều ước quốc tế về môi trường
II. Pháp luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu
II.1. Vai trò của pháp luật môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu
II.1.1. Bảo vệ môi trường trước nguy cơ dịch chuyển ô nhiễm
II.1.2. Thức đẩy hoạt động xuất khẩu, phát triển kinh tế
II.2. Pháp luật môi trường trong hoạt động động xuất khẩu
II.2.1. Điều kiện để nhập khẩu hàng hóa dưới giác độ môi trường
II.2.2.  Kiểm soát về mặt môi trường đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa
II.3. Pháp luật môi trường trong hoạt động xuất khẩu 
II.3.1. Điều kiện để xuất khẩu hàng hóa dưới giác độ môi trường
II.3.2.  Kiểm soát về mặt môi trường đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa
II.3.3. Pháp luật môi trường trong hoạt động xuất khẩu nhằm đáp ứng các rào cản về môi trường của pháp luật các quốc gia khác
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật môi trường, NXB CAND, 2014, trang 78 đến 89; trang 377 đến trang 399
-  Nguyễn Văn Phương (chủ nhiệm đề tài) Hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải, Đề tài khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2008
-  NguyÔn V¨n Ph­¬ng (2006), Mét sè vÊn ®Ò vÒ kh¸i niÖm chÊt th¶i
- Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hương dẫn thi hành
Tài liệu tham khảo tự chọn:
Các trang Web: 
Văn bản pháp luật
- Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hương dẫn thi hành
Chuyên đề 7: Pháp luật về bảo tồn và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
2.1. Họ và tên giảng viên:    
Giảng viên 1: Nguyễn Văn Phương
Chức danh: Giảng viên chính
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0912118129               Email: nguyenvan_phuong56@yahoo.com
Giảng viên 2: Vũ Thị Duyên Thủy
Chức danh: PGS. Giảng viên cao cấp
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0983517073               Email:vuduyenthuy@gmail.com       
2.2. Nội dung giảng dạy: 

1. Vấn đề sở hữu  và vai trò của Nhà nước
2. Vấn đề lượng giá nguồn tài nguyên
- Vai trò của giá tài nguyên đối với việc bảo vệ tài nguyên: 
- Phương pháp định giá, lượng giá phải dựa trên các nguyên lý cơ bản 
- Giá tài nguyên cấu thành bởi yếu tố nào
- Một vài yếu tố đặc biệt đối với xác định giá tài nguyên trong pháp luật tài nguyên:
+) Quyền cácbon
+) Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Vấn đề chia sẻ lợi ích trong một số trường hợp cụ thể:  
+) Quyền cácbon: 
+) Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích: 
+) Chi trả dịch vụ môi trường rừng
3. Vấn đề quy hoạch
- Quy hoạch và ảnh hưởng tới quyền của người chủ sở hữu, người sử dụng: 
- Các loại quy hoạch tài nguyên
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy hoạch như thế nào? 
4. Vấn đề cho phép tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng, quản lý, bảo vệ ở Việt nam
Hình thức pháp lý
Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các mối quan hệ pháp lý với vai trò, tư cách của Nhà nước 
5. Các loại xung đột và đặc trưng của xung đột trong quá trình khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên
1. Xung đột giữa nhu cầu khai thác để sử dụng vào mục đích kinh tế - xã hội của tổ chức, cá nhân với lợi ích môi trường của cộng đồng
2. Xung đột giữa nhu cầu hiện tại và nhu cầu tương lai
3. Xung đột giữa cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và người có nhu cầu khai thác tài nguyên
4. Xung đột giữa các chủ thể cùng khai thác một loại tài nguyên phục vụ cho những nhu cầu khác nhau.
Nguyên tắc giải quyết xung độtquá trình khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên:
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật môi trường, NXB CAND, 2014
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Những vấn đề pháp lý về tài chính đối với đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi NN thu hồi đất
	4
	10
	3
	8
	12

	2
	Những vấn đề pháp lý về kinh doanh quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam
	4
	10
	3
	8
	12

	3
	Những vấn pháp lý về đăng ký quyền sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
	4
	10
	3
	8
	12

	4
	Những vấn đề pháp lý về đất nông nghiệp và đất sản xuất phi nông nghiệp
	4
	10
	3
	8
	12

	5
	Thực thi pháp luật môi trường và vai trò của xã hội dân sự
	4
	10
	3
	8
	12

	6
	Pháp luật môi trường trong quản lý chất thải và hoạt động xuất, nhập khẩu
	4
	10
	3
	8
	12

	7
	Pháp luật về bảo tồn và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
	4
	10
	3
	8
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận và thuyết trình bài tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá:10
c) Trọng số điểm: 
4.2.Thi kết thúc học phần:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10
c) Trọng số điểm: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:Những vấn đề pháp lý về tài chính đối với đất đai và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi NN thu hồi đất
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm tài chính đất đai, các bộ phận cấu thành của tài chính đất đai
1.2. Giá đất và các quy định cụ thể về giá đất
1.3. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
1.4. Thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về giá đất, các khoản thu tài chính về đất đai 
1.5. Thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong mối quan hệ giữa nhà nước, nhà đầu tư và người bị nhà nước thu hồi đất.
	· Giảng lý thuyết ;
· Định hướng những vấn đề thảo luận buổi sau.
· Định hướng các nội dung làm việc nhóm.
· Định hướng các vấn đề viết tiểu luận.
	4

	Buổi 2
	1.1 Đánh giá được thực trạng pháp luật về giá đất, chính sách tài chính về đất đai và vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
1.2 Đánh giá được thực tiễn áp dụng pháp luật về giá đất, chính sách tài chính về đất đai và vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
1.3 Nhận diện được những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật về về giá đất, chính sách tài chính về đất đai và vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, chỉ  rõ được nguyên nhân và đề xuất được những giải  pháp tối ưu để khắc phục.
1.4 Dự báo được xu thế và quan điểm tư duy pháp lý mới về giá đất, chính sách tài chính về đất đai và vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong giai đoạn mới.
	- Thảo luận các vấn đề đã được định hướng trong buổi 1;
- Định hướng nội dung viết tiểu luận và các yêu cầu  cụ thể về nội dung và hình thức của bài tiểu luận. 
- Thuyết trình bài tập nhóm.
	4


2. Chuyên đề 2:Những vấn đề pháp lý về kinh doanh quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Các phương thức tiếp cận quyền sử dụng đất để đầu tư kinh doanh.
1.2. Các hình thức kinh doanh quyền sử dụng đất.
1.3. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất.
1.4. Hình thức pháp lý và hiệu lực của các giao dịch quyền sử dụng đất trong kinh doanh BĐS.
1.5. Những hạn chế, vướng mắc phát sinh quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất, nguyên nhân và hướng phòng ngừa, khắc phục

	· Giảng lý thuyết và định hướng những vấn đề thảo luận buổi sau.
· Định hướng các nội dung làm việc nhóm.
· Định hướng nội dung viết tiểu luận. 
	04

	Buổi 2
	1.1. Nhận diện được những tư duy pháp lý mới về kinh doanh quyền sử dụng đất trong thị trường BĐS.
1.2. Nhận diện rõ về các phương thức tiếp cận đất đai để kinh doanh và chỉ ra được những rào cản đối với các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất.
1.3. Nhận diện về tính khách quan của việc thống nhất pháp luật đất đai, pháp luật dân sự và pháp luật kinh doanh bất động sản trong việc điều chỉnh kinh doanh quyền sử dụng đất trong thị trường BĐS.
	- Thảo luận theo nội dung đã định hướng 
- Định hướng và các yêu cầu  cụ thể về nội dung và hình thức của bài tiểu luận.
- Thuyết trình bài tập nhóm.
	04
















3. Chuyên đề 3:Những vấn pháp lý về đăng ký quyền sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Những nhận thức luận về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và thế chấp quyền sử dụng đất 
1.2. Nội dung của pháp luật về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và thế chấp quyền sử dụng đất
1.3. Thực tiễn thi hành pháp luật về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và thế chấp quyền sử dụng đất
1.4.  Xu hướng hoàn thiện pháp luật về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và thế chấp quyền sử dụng đất.	

	· Giảng lý thuyết và định hướng những vấn đề thảo luận buổi sau.
· Định hướng các nội dung làm việc nhóm.
· Định hướng nội dung viết tiểu luận.  
	04

	Buổi 2
	1.1. Nhận diện được tính tất yếu khách  quan của sự điều chỉnh bằng pháp luật vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và thế chấp quyền sử dụng đất. 
1.2. Phân tích, đánh giá được các yếu tố chi phối, tác động và ảnh hưởng tới pháp luật về đăng ký, cấp giấy chứng nhận và thế chấp quyền sử dụng đất.
1.3. Chỉ rõ được mối quan hệ giữa vấn đề đăng ký và vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1.4. Nhận diện rõ về những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thực thi pháp luật về đăng ký, cấp giấy chứng nhận và những hệ lụy phát sinh trong thực tế.
1.5. Nhận diện rõ về những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thực thi pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất và những hệ lụy phát sinh trong thực tế.
16. Gợi mở những xu thế khắc phục những khó khăn, vướng mắc về vấn đề đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp quyền sử dụng đất.

	- Thảo luận theo nội dung đã định hướng;
- Định hướng và các yêu cầu  cụ thể về nội dung và hình thức của bài tiểu luận.
- Thuyết trình bài tập nhóm.

	04















4. Chuyên đề 4:Những vấn đề pháp lý về đất nông nghiệp và đất sản xuất phi nông nghiệp
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Những vấn đề pháp lý về đất nông nghiệp
1.1.Khái quát chung về đất nông nghiệp
1.2. Lý luận pháp luật về đất nông nghiệp
1.3. Nội dung cơ bản của pháp luật về đất nông nghiệp
2. Những vấn đề pháp lý về đất phi nông nghiệp
2.1. Khái quát chung về đất phi nông nghiệp
2.2. Lý luận pháp luật về đất phi nông nghiệp
2.3. Nội dung cơ bản của pháp luật về phi đất nông nghiệp

	· Giảng lý thuyết và định hướng những vấn đề thảo luận buổi sau.
· Định hướng các nội dung làm việc nhóm.
· Định hướng nội dung viết tiểu luận.  
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	Buổi 2
	1.1. Nắm vững được sự hình thành và phát triển tư duy pháp lý trong xây dựng chính sách, pháp luật về đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.
1.2. Nhận diện tính đặc thù của mỗi loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Từ đó, nhận diện được sự tác động và chi phối trong xây dựng chính sách và pháp luật về đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.
1.3. Đánh giá chính sách, pháp luật đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp và những yêu cầu đặt ra trong quá trình hoàn thiện lĩnh vực chính sách, pháp luật này.
	- Thảo luận theo nội dung đã định hướng 
- Định hướng và các yêu cầu  cụ thể về nội dung và hình thức của bài tiểu luận.
· Thuyết trình bài tập nhóm.


	04















5. Vấn đề/chuyên đề 5: Thực thi pháp luật môi trường và vai trò của cộng đồng (xã hội dân sự)
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Thực thi pháp luật môi trường và vai trò của cộng đồng (xã hội dân sự)
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Thực thi pháp luật môi trường và vai trò của cộng đồng (xã hội dân sự)
	Học viên thuyết trình đề tài nhóm

	4


6. Vấn đề/chuyên đề 6:Pháp luật môi trường trong quản lý chất thải và hoạt động xuất, nhập khẩu
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Pháp luật môi trường trong quản lý chất thải và hoạt động xuất, nhập khẩu
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Pháp luật môi trường trong quản lý chất thải và hoạt động xuất, nhập khẩu
	Học viên thuyết trình đề tài nhóm

	4


7. Vấn đề/chuyên đề 7:Pháp luật về bảo tồn và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Pháp luật về bảo tồn và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Pháp luật về bảo tồn và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
	Học viên thuyết trình đề tài nhóm

	4
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